
STT Họ và tên Đơn vị Cụm CM Chức vụ

1 Trần Đức  Hạnh Quỳnh Phòng GD&ĐT Quận 1 Ph.GD&ĐT Phó trưởng phòng

2 Vũ Ngọc Hằng Phòng GD&ĐT Quận 6 Ph.GD&ĐT Phó trưởng phòng

3 Võ Mình Tuấn Kiệt Phòng GD&ĐT Quận 11 Ph.GD&ĐT Phó trưởng phòng

4 Nguyễn thị Mỹ Châu Phòng GD&ĐT huyện Bình Chánh Ph.GD&ĐT Phó trưởng phòng

5 Nguyễn Hùng Khương THPT Bùi Thị Xuân 1 Phó hiệu trưởng

6 Lê Tường Quyên THPT Trưng Vương 1 Phó hiệu trưởng

7 Huỳnh Đức Vịnh THPT Lê Thị Hồng Gấm 1 Phó Giám đốc

8 Đinh Trần Trọng Hiếu THPT Lê Thánh Tôn 2 Giáo viên

9 Nguyễn Hữu Hùng Hào THPT Lê Thánh Tôn 2 Phó hiệu trưởng

10 Trần Trọng Tân THPT Tân Phong 2 Giáo viên

11 Trần Công Bình THPT Tân Phong 2 Hiệu trưởng

12 Dương Thị Bích Ngọc THPT Tân Phong 2 Tổ trưởng chuyên môn

13 Võ Thị Ngọc Lam THCS và THPT Đức Trí 2 Tổ trưởng chuyên môn

14 Châu Uyên Sa THCS và THPT Đức Trí 2 Tổ trưởng chuyên môn

15 Ngô Quốc Đạt THPT Ngô Gia Tự 2 Giáo viên

16 Nguyễn Tất Thành THPT Bình Khánh 2 Phó hiệu trưởng

17 Ngô Văn Hội THPT Cần Thạnh 2 Phó hiệu trưởng

18 Ngô HùNg CườNg THPT Trần Khai Nguyên 3 Phó hiệu trưởng

19 Võ Thiện Cang THPT Trần Hữu Trang 3 Hiệu trưởng

20 Phạm Trọng Huynh THPT Trần Hữu Trang 3 Nhóm trưởng chuyên môn

21 Nguyễn Thái Hà TH, THCS và THPT Văn Lang 3 Hiệu trưởng

22 Dương Thị Bích Hạnh TH, THCS và THPT Văn Lang 3 Phó hiệu trưởng

23 Nguyễn Đan Dung TH, THCS và THPT Văn Lang 3 Tổ trưởng chuyên môn

24 Đỗ Hoàng Sang THPT Nguyễn Khuyến 3 Phó hiệu trưởng

25 Vũ Quốc Dũng THPT Nguyễn Du 3 Tổ trưởng chuyên môn

26 Dương Anh Quang THPT Nguyễn An Ninh 3 Tổ trưởng chuyên môn

27 Nguyễn Minh Hoàng THPT Mạc Đĩnh Chi 4 Phó hiệu trưởng

28 Trương Văn Bi THPT Phú Lâm 4 Phó hiệu trưởng

29 Võ Thị Làn THPT Nguyễn Hiền 4 Tổ phó chuyên môn

30 Trần Thanh Tuấn THPT Nguyễn Hiền 4 Giáo viên

31 Nguyễn Ngọc Thảo THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 4 Tổ trưởng chuyên môn

32 Nguyễn Văn Dũng THPT Tân Túc 4 Phó hiệu trưởng

33 Võ Thị Ngọc Châu THPT Vĩnh Lộc B 4 Phó hiệu trưởng

34 Lê Thị Thu Hà THCS và THPT Phan Châu Trinh 4 Phó hiệu trưởng

35 Nguyễn Hoàng Mỹ THCS và THPT Ngôi Sao 4 Giáo viên

36 Đặng Ngọc Hà My THPT Bình Hưng Hòa 4 Tổ trưởng chuyên môn

37 Nguyễn Chí Thanh THPT Bình Hưng Hòa 4 Giáo viên

38 Lê Thanh Tuấn THPT Phong Phú 4 Giáo viên

39 Trần Thanh Hòa THPT Phú Nhuận 5 Giáo viên

40 Đỗ Kinh Thành THPT Quốc tế Việt Úc 5 Phó hiệu trưởng

41 Nguyễn Thị Thảo THPT Nguyễn Chí Thanh 5 Phó hiệu trưởng

42 Ông Long Hải THPT Nguyễn Thượng Hiền 5 Giáo viên

43 Võ Hữu Trọng THPT Nguyễn Thái Bình 5 Giáo viên

44 Phan Ngọc Duy Huy THCS và THPT Thái Bình 5 Phó hiệu trưởng
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45 Thái Ngọc Tuấn Anh THCS và THPT Nguyễn Khuyến 5 Giáo viên

46 Nguyễn Thị Phương Mai THPT Tây Thạnh 5 Phó hiệu trưởng

47 Trần Lê Trung Hải THPT Tây Thạnh 5 Tổ trưởng chuyên môn

48 Ma Trọng Tùng TH, THCS và THPT Nhân Việt 5 Tổ trưởng chuyên môn

49 Nguyễn Tấn Kiệt TH, THCS và THPT Nhân Việt 5 Tổ trưởng chuyên môn

50 Nguyễn Viết Đăng THCS và THPT Trí Đức 5 Tổ trưởng chuyên môn

51 Trịnh Thị Mỳ THCS và THPT Khai Minh 5 Phó hiệu trưởng

52 Trương Minh Cường THPT Lê Trọng Tấn 5 Tổ phó chuyên môn

53 Nguyễn Lê Nữ Ngọc Quý TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông 5 Tổ trưởng chuyên môn

54 Trần Thị Kim Hà TH, THCS và THPT Mùa Xuân 6 Phó hiệu trưởng

55 Lê Anh Trung Nghĩa THPT Gò Vấp 6 Tổ trưởng chuyên môn

56 Nguyễn Văn Phúc THPT Đông Dương 6 Phó hiệu trưởng

57 Nguyễn Văn Thanh TH, THCS và THPT Anh Quốc 6 Hiệu trưởng

58 Đinh Thị Mỹ Ngọc THPT Việt Âu 7 Phó hiệu trưởng

59 Lê Văn Tẫn THCS và THPT Hoa Lư 7 Hiệu trưởng

60 Lưu Quốc Việt THPT Quang Trung 7 Giáo viên

61 Nguyễn Văn Khoa THPT An Nhơn Tây 7 Phó hiệu trưởng

62 Nguyễn Văn Hiệp THPT Trung Lập 7 Phó hiệu trưởng

63 Lê Thị Thủy THPT Thủ Thiêm 8 Phó hiệu trưởng

64 Nguyễn Phạm Phước Lộc THPT Phước Long 8 Giáo viên

65 Hoàng Phước Muội THCS và THPT Hoa Sen 8 Tổ trưởng chuyên môn

66 Đặng Thành Long THCS và THPT Hoa Sen 8 Giáo viên

67 Phạm Hoàng Gia Bảo THCS và THPT Hoa Sen 8 Giáo viên

68 Nguyễn Thanh Tân THPT Nguyễn Văn Tăng 8 Tổ trưởng chuyên môn

69 Trần Hữu Cầu THPT Nguyễn Văn Tăng 8 Giáo viên

70 Nguyễn Thị Thanh Trúc THPT Dương Văn Thì 8 Hiệu trưởng

71 Đỗ Văn Đông THPT Đào Sơn Tây 8 Phó hiệu trưởng

72 Lương Thị Minh Nguyệt THPT Bình Chiểu 8 Phó hiệu trưởng

73 Phạm Minh Trường TH, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc 8 Tổ trưởng chuyên môn
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